
Chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

TH01 Phạm Trường An 27/12/1999 Nam

xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Mỹ Long
85 85

TH02 Võ Thị Thu Cúc 24/01/1996 Nữ

ấp 3, xã Bình Tấn, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

ấp 3, xã Bình Tấn, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Gáo Giồng
85 85

TH04 Võ Thị Bích Duyên 20/08/1997 Nữ

Ấp An Phú, xã Hội 

An Đông, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp An Phú, xã Hội 

An Đông, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Phương Trà
96,5 96,5

TH07 Nguyễn Thị Kim Định 11/4/1994 Nữ

ấp Hoà Dân, xã 

Nhị Mỹ, huyện cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

ấp Hoà Dân, xã Nhị 

Mỹ, huyện cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản A1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Nhị Mỹ
51 51

TH10 Trương Thị Trúc Giang 16/3/1990 Nữ

xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

khóm Mỹ Phú Đất 

Liền, thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
B B Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học thị trấn Mỹ 

Thọ 1

92,5 92,5

TH11 Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh 13/7/1999 Nữ

xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Phương Trà
82,5 82,5
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TH12 Nguyễn Thị Tú Hảo 14/8/1997 Nữ

xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp 2, xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Tân Hội 

Trung 1

70 70

TH14 Nguyễn Thị Kiều 18/9/1999 Nữ

xã Nhơn Hoà Lập, 

huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An

ấp Huỳnh Tịnh, xã 

Nhơn Hoà Lập, 

huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học thị trấn Mỹ 

Thọ 1

96 96

TH17 Nguyễn Thị Lý 10/01/1994 Nữ

ấp Mỹ Thới, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

ấp Mỹ Thới, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Phương Trà
82,5 82,5

TH18 Lê Nga My 13/01/1998 Nữ

xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Mỹ Long
95 95

TH23 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/9/1994 Nữ

xã Thạnh Phước, 

huyện Thạnh Hoá, 

tỉnh Long An

khóm 4, phường 6, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
B B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Nhị Mỹ
70,5 70,5

TH24 Thái Ngọc Thảo Nhi 07/3/1997 Nữ

xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Mỹ Long
75 75

TH25 Nguyễn Thanh Nhi 29/6/1995 Nữ

ấp 1, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

ấp 1, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Mỹ Long
51 51
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TH28 Nguyễn Thế Phiệt 16/11/1993 Nam

Ấp Bình Hoà, xã 

Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp Bình Hoà, xã 

Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Công 

nghệ Thông tin
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Mỹ Xương
63,5 63,5

TH34 Nguyễn Phạm Minh Tùng 30/8/1995 Nam

ấp 2, xã Gáo 

Giồng, huyện cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

ấp 2, xã Gáo Giồng, 

huyện cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Gáo Giồng
70 70

TH36 Lê Thị Thiện 21/8/1998 Nữ

ấp 6, xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

ấp 6, xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Phong Mỹ 1
68,5 68,5

TH37 Trần Thị Cẩm Thu 19/02/1994 Nữ

xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Tân Trường, xã 

Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
A2 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Tân Hội 

Trung 1

63,5 63,5

TH38 Nguyễn Diễm Thuý 24/8/1995 Nữ

Ấp Hoà Dân, xã 

Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp Hoà Dân, xã 

Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học thị trấn Mỹ 

Thọ 1

80 80

TH39 Trần Ngọc Thuý 18/8/1994 Nữ

xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Phương Trà
80 80

TH42 Huỳnh Huyền Trang 29/6/1998 Nữ

Ấp Nhà Máy A, xã 

Tân Phú, huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau

Ấp Bình Hoà, xã 

Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Mỹ Xương
58,5 58,5

3



Chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

Ghi chú

Số

báo 

danh

Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Trình độ

Tổng

điểm

Đối 

tượng

ưu tiên

Điểm

 phỏng 

vấn

Vị trí

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm

 ưu 

tiên

TH43 Bùi Thị Huyền Trân 04/11/1993 Nữ

xã Xuân Hoà, 

huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng

xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
A1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Phong Mỹ 1
86,5 86,5

TH44 Trần Thị Việt Trinh 22/11/1999 Nữ

xã Mỹ Trà, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

xã Mỹ Trà, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học thị trấn Mỹ 

Thọ 1

92,5 92,5

TH46 Tạ Thanh Trúc 28/4/1998 Nữ

ấp 1, xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

ấp 1, xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Mỹ Long
92,5 92,5

TH47 Nguyễn Thị Như Ý 16/12/1999 Nữ

xã Hoà An, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Đông Bình, xã 

Hoà An, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Giáo 

dục Tiểu học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

Tiểu học 

Hạng III

Trường Tiểu 

học Phong Mỹ 1
92,5 92,5

4


